[bookmark: _GoBack]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

1. Họ tên: .........................................................Giới tính (nam, nữ): ......................
Điện thoại: .........................................................................................................
Email: .......................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................
3. Nghề nghiệp: ........................................................................................................
4. Quê quán: .............................................................................................................
5. Dân tộc:...........................................Tôn giáo: .....................................................
6. Quốc tịch: .............................................................................................................
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................
8. CCCD/CC số:................................cấp ngày....../....../.........tại ..............
9. Học hàm (GS, PGS):...........................Học vị (TSKH,TS, ThS):.........................
10. Trình độ chuyên môn (ĐH, CĐ, TC, Sơ cấp):....................................................
Chuyên ngành:..........................................................................................................
11. Trình độ ngoại ngữ (tên ngoại ngữ + trình độ A/B/C/D/IELTS/TOEFL …): .................................................................................................................................
12. Trình độ tin học (A, B, C, D):............................................................................
13. Tóm tắt quá trình công tác:

	Từ tháng, năm,  
đến tháng năm
	Đơn vị công tác
	Chức vụ

	
	
	

	
	
	

	
	
	



14. Quá trình đào tạo về chuyên môn (khai theo thời gian từ gần đây nhất trở về trước)

	Từ tháng, năm, đến tháng năm
	Tên trường
	Tên 
quốc gia
	Chuyên ngành đào tạo
	Hình thức
đào tạo
	Văn bằng

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



15. Tóm tắt kinh nghiệm làm việc (khai theo thời gian từ gần đây nhất trở về trước) 
	Từ tháng, năm,  
đến tháng năm
	Tên đối tác/ cơ quan
	Nhiệm vụ
	Nội dung chính thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



16. Các nhiệm vụ liên quan đến yêu cầu về năng lực làm việc và các sản phẩm-kết quả đầu ra tại Mục B

	Từ tháng, năm, đến tháng năm
	Tên nhiệm vụ 
	Vị trí, công việc được giao

	
	
	

	
	
	

	
	
	


17. Các nội dung khác (nếu có)
Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật. Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia, không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự. 
	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2025

	
	Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)




